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Lời nói ñầu 

TCVN 2254 : 2008 thay thế TCVN 2254 : 1977. 

TCVN 2254 : 2008 hoàn toàn tương ñương với ISO 2901 : 1993. 

TCVN 2254 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 

ðường ống kim loại ñen và phụ tùng ñường ống kim loại ñen biên soạn, 

Tổng cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñề nghị, Bộ Khoa học và Công 

nghệ công bố.  
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t i ª u   c h u È n   Q u è c   g I a                                  TCVN 2254  : 2008 
 

Xuất bản lần 2 

 

Ren ISO hình thang hệ mét –   

Prôfin gốc và prôfin cực ñại cần thiết 

ISO metric trapezoidal screw threads - Basic profile and maximum material profiles     

 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh prôfin gốc và prôfin cực ñại cần thiết ñối với ren ISO hình thang hệ mét . 

2  Tài liệu viện dẫn 

Trong tiêu chuẩn này có viện dẫn các tài liệu sau. ðối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp 

dụng phiên bản ñược nêu. ðối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản 

mới nhất, bao gồm cả các sửa ñổi.  

TCVN 2255 : 2008 (ISO 2903:1993)  Ren ISO hình thang hệ mét - Dung sai. 

3   Ký hiệu 

D     ðường kính ngoài của ren trong;  

d      ðường kính ngoài của ren ngoài (ñường kính danh nghĩa); 

D2   ðường kính trung bình của ren trong ; 

d 2    ðường kính trung bình của ren ngoài; 

D1   ðường kính trong của ren trong; 

d1    ðường kính trong của ren ngoài ; 

P    Bước ren; 

H   Chiều cao tam giác cơ sở; 

H1   Chiều cao của prôfin gốc; 

ac      Khe hở ñỉnh prôfin ren; 

es    sai lệch cơ bản của ren ngoài 1). 

4   Prôfin gốc  

Prôfin gốc là prôfin lý thuyết có kết hợp với các kích thước cơ bản của ñường kính trong, ñường kính 

ngoài, ñường kính trung bình của ren. Các sai lệch áp dụng cho kích thước cơ bản. 

                                         
1)  Xem Bảng 1 trong TCVN 2255 : 2008  
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5   Kích thước của Prôfin gốc  

Kích thước của profin gốc quy ñịnh trên Hình 1 và Bảng 1 

 

Hình 1- Prôfin gốc  

6    Prôfin cực ñại cần thiết 

Profin này quy ñịnh khe hở trên ñường kính ngoài, ñường kính trong và ñường kính trung bình ñối với 

prôfin gốc.  

Trong trường hợp cán ren, prôfin tại ñường kính trong có thể thay ñổi ñể ñạt ñược bán kính lượn lớn 

hơn tại chân ren. ðường kính trong d3 của ren ngoài trong trường hợp này bị giảm ñi 0,15P. Nếu sự 

thay ñổi dạng ren là cần thiết do sử dụng phương pháp chế tạo ñặc biệt thì phải có sự thoả thuận giữa 

nhà sản xuất và khách hàng 

7 Kích thước ñối với prôfin cực ñại cần thiết 

Các kích thước này ñược cho trong Hình 2 ;Hình 3; và trong Bảng 2 hoặc các công thức sau ñây:  

  

ðường trục của ren 
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Bảng 1 -  Kích thước của Prôfin gốc 

                                                                                                        Kích thước tính bằng milimét 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bước ren 
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Hình  2 - Prôfin ñối với ren có khe hở tại ñỉnh và chân ren không có khe hở ở sườn ren 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Hình  3 - Prôfin ñối với ren có ñộ hở tại ñỉnh, chân và sườn ren 
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 1 )  Nhà sản xuất ñược khuyến nghị nên làm tròn hoặc vát cạnh góc lượn ở chân răng bằng 0,5a 
hoặc giảm ñường kính ngoài của ren ngoài. ðối với ren cán có bước ren 2 ñến 12  nên làm tròn hoặc 
vát cạnh góc lượn ở chân răng bằng 0,6a hoặc giảm ñường kính ngoài của ren ngoài.   

 
1) Nhà sản xuất ñược khuyến nghị nên làm tròn hoặc vát cạnh góc lượn ở chân răng bằng 0,5a hoặc 
giảm ñường kính ngoài của ren ngoài. ðối với ren cán có bước ren 2 ñến 12 nên làm tròn hoặc vát cạnh 
góc lượn ở chân răng bằng 0,6a hoặc giảm ñường kính ngoài của ren ngoài.   
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Bảng 2 -  Kích thước của prôfin cực ñại cần thiết  

                                                                                     Kích thước tính bằng milimét 

 

_________________________________ 

 Bước ren 


